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Tóm tắt 

Bài báo này trình bày tổng quan các nghiên cứu về cầy vòi hương trên thế giới và ở 

Việt Nam. Các công bố trước đây chủ yếu đề cập đến phân bố, tính đa dạng di truyền, sự 

phát sinh loài và một số đặc điểm sinh học của loài trong tự nhiên. Gần đây, ở Việt nam, 

một số nghiên cứu khá toàn diện về sinh trưởng, sinh sản, sinh lí máu và hormone sinh sản 

của loài này trong điều kiện nuôi nhốt được thực hiện. Cần tiếp tục nghiên cứu các bệnh 

thường gặp; các chỉ số sinh lí, sinh hoá máu và nước tiểu trong các trường hợp bệnh lí; các 

kỹ thuật trợ hỗ sinh sản và phúc lợi động vật trên cầy vòi hương trong điều kiện nuôi. 

Từ khoá: cầy vòi hương, đặc điểm sinh học, sinh trưởng, sinh sản, tổng quan 

Abstract 

AN OVERVIEW OF RESEACHES ON COMMON PALM CIVETS 

PARADOXURUS HERMAPHRODITUS PALLAS, 1777 

 This paper presents an overview of researches on common palm civets in the 

world and in Vietnam. The previous publications mainly mentioned the distribution, 

genetic diversity, phylogeny and some biological characteristinnk., of this species in 

nature. Recently, in Vietnam, a number of fairly comprehensive studies on the growth, 

reproduction, blood physiology and reproductive hormones of this species in captivity 

have been carried out. It is necessary to continue to study common diseases; 

physiological and biochemical indicators of blood and urine in pathological cases; 

Assisted reproductive techniques and animal welfare of the common palm civets under 

rearing conditions. 

 

1. Đặt vấn đề 

Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus Pallas, 1777) thuộc họ Cầy 

(Viverridae), bộ ăn thịt (Carnivora). Loài thú này phân bố ở Nam Trung Quốc, Ấn Độ, 

Lào, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Campuchia (Iseborn và 

nnk., 2012), Nepal, Singapore (Shepherd, 2012), Sri Lanka, Việt Nam và phân bố rải 
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rác ở một số nơi khác trên thế giới (Duckworth và nnk., 2016). Đây là loài thú ăn tạp, 

thức ăn chủ yếu là các loại quả, và có vai trò quan trọng trong phát tán hạt giống trong 

rừng (Joshi và nnk., 1995; Grassman, 1998; Nakashima và Sukor, 2010) Ở Việt Nam, 

cầy vòi hương phân bố rộng trên toàn quốc (Đặng Huy Huỳnh và nnk., 2010). 

Cầy vòi hương được xếp vào nhóm LC (Least Concern) trong Sách đỏ của Liên 

minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN) (Duckworth và 

nnk., 2016) là loài thú thuộc nhóm IIB trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý 

động thực vật rừng quý, hiếm, nguy cấp; được ưu tiên bảo vệ và thực thi công ước về 

buôn bán quốc tế động, thực vật hoang dã nguy cấp. Việc săn bắt và sử dụng cầy vòi 

hương với nhiều mục đích khác nhau như lấy thịt, da, lông, hương liệu; sử dụng trong 

sản xuất “cà phê chồn”; mặt khác, sinh cảnh bị mất hoặc phân mảnh đang làm cạn kiệt 

loài này trong tự nhiên (Shepherd, 2012; Marcu và nnk., 2012). Bảo tồn, lưu giữ nguồn 

gen là một trong những giải pháp khẩn cấp, thường xuyên và lâu dài (FAO, 2007). Để 

bảo tồn bền vững nguồn gen giống vật nuôi, việc khai thác và phát triển nguồn gen là 

giải pháp hữu hiệu (Nguyễn Văn Đức, 2016). Ở Việt Nam, cầy vòi hương được gây 

nuôi nhằm phát triển kinh tế và góp phần giữ gìn sự đa dạng sinh học (Nguyễn Lân 

Hùng và Nguyễn Khắc Tích, 2010). Tuy nhiên, chưa có những nghiên cứu toàn diện và 

có hệ thống về các đặc điểm sinh học của cầy vòi hương trong điều kiện nuôi, làm cơ sở 

khoa học cho quá trình thuần hoá, hoàn thiện quy trình kĩ thuật nhân nuôi hiệu quả, góp 

phần bảo tồn bền vững loài.  

 

2. Nội dung 

2.1. Sơ lược về cầy vòi hương 

2.1.1. Phân loại 

Vị trí phân loại của Cầy vòi hương trong hệ thống phân loại động vật: 

Ngành: Động vật có dây sống (Chordata); Lớp: Thú (Mammalia); Bộ: Ăn thịt 

(Carnivora); Họ: Cầy (Viverridae); Giống: Paradoxurus; Loài: Paradoxurus hermaphroditus 

Pallas, 1777 

Tên đồng nghĩa (Symnonyms): Paradoxurus lignicolor Miller, 1903; Paradoxurus 

musangus Raffles, 1821; Paradoxurus philippinensis Jourdan, 1837; Viverra hermaphrodita 

Pallas, 1777 (Duckworth và nnk., 2016); Paradoxurus cochinesis Schwarz, 1911 (Đặng Huy 

Huỳnh và nnk., 2010). 

Tên thường gọi (Common names): Common Palm Civet, Mentawai Palm Civet. 

Tên tiếng Việt: cầy vòi hương, cầy vòi đốm (Đặng Huy Huỳnh và nnk., 2010). 

2.1.2. Đặc điểm ngoại hình 

Cầy vòi hương trưởng thành nặng khoảng từ 2 đến 5kg. Chiều dài thân khoảng từ 

480 đến 700mm, đuôi dài từ 400 đến 660mm. Khuôn mặt dài nhọn đặc trưng của họ cầy. 

Các gờ mấu ở xương sọ khá phát triển, mấu sau mắt dài, mấu bên xương chẩm dính với 
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mặt sau bầu nhĩ tạo thành đế khá lớn. Xương trán tương đối bằng, eo sau mắt thắt nhỏ (nhỏ 

hơn gian mắt). Răng nhỏ thấp, gờ nhai tù; răng trước hàm số 1 rất nhỏ, có thể mất. Đế bàn 

chân lớn, đế bàn chân sau có thùy kéo dài để bám lúc leo trèo. Khác với cầy hương, tuyến 

xạ của con đực nằm ngay trước tinh hoàn, lộ ra ngoài; tuyến xạ của cầy vòi hương nằm sâu 

phía trong mông, phân bố hai bên hậu môn mà không lộ ra ngoài (Đặng Huy Huỳnh và 

nnk., 2010, Nguyễn Lân Hùng và Nguyễn Khắc Tích, 2010). Cả cầy đực và cái của loài 

này đều có mùi hương đáy chậu dưới đuôi của chúng. Tuyến này nằm trong một túi dưới 

da bụng, được sử dụng để phun trong phòng vệ, đánh dấu lãnh thổ và giao tiếp với những 

cá thể khác của loài (Duckworth và nnk., 2016; Đặng Huy Huỳnh và nnk., 2010). 

2.1.3. Tập tính và sinh sản 

Cầy vòi hương chủ yếu sống ở rừng, thường đi đơn. Chúng sinh hoạt kiếm ăn vào 

ban đêm, ngày ngủ. Vào mùa khan hiếm thức ăn, cầy vòi hương cũng có thể kiếm ăn 

vào ban ngày. Cầy vòi hương là loài ăn tạp, thức ăn tự nhiên bao gồm cả thực vật (thành 

phần thức ăn chủ yếu gồm các loại quả chín kỹ, nhằn vỏ, nuốt hạt) lẫn động vật (gồm 

côn trùng, cua, ốc) chiếm tỷ lệ ít, tuy nhiên loài này thường ăn thực vật nhiều hơn động 

vật (Joshi và nnk., 1995; Đặng Huy Huỳnh và nnk., 2010). 

Cầy vòi hương sinh sản quanh năm và thường tập trung vào các thời điểm tháng 

4, 5, 6 và tháng 10, 11, 12; mỗi lứa đẻ từ 2-4 con (Duckworth và nnk., 2016; Đặng Huy 

Huỳnh và nnk., 2010; Nguyễn Xuân Đặng, 1994). 

2.1.4. Phân bố 

Cầy vòi hương phân bố ở các khu vực như Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Bhutan, 

Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Brunei, Lào, Campuchia, Việt Nam, 

Trung Quốc, Philippines và các quần đảo Sumatra, Java, Kalimantan, Bawean và Siberut 

của Indonesia. Chúng được du nhập đến Irian Jaya, quần đảo Sunda, Maluku, Sulawesi và 

Nhật Bản. Riêng ở Việt Nam, loài này phân bố rộng trên toàn quốc, kể cả ở Côn Đảo, Phú 

Quốc (Duckworth và nnk., 2016; Đặng Huy Huỳnh và nnk., 2010). Cầy vòi hương thường 

sinh sống ở các khu rừng nguyên sinh, kể cả rừng thứ sinh nhưng với mật độ thấp. Loài thú 

này cũng được tìm thấy tại các khu vườn ở ngoại ô, nơi có nhiều trái cây chín.  

2.1.5. Tình hình nuôi cầy vòi hương 

Cầy vòi hương được nuôi ở Ấn Độ, Sri Lanka, Mianmar, Nam Trung Quốc, 

Thái Lan, Malaysia, Lào và Campuchia. Việc nuôi cầy vòi hương sản xuất cà phê 

chồn hiện nay được thực hiện nhiều tại Indonesia với thương hiệu nổi tiếng Kopi 

Luwak (Marcone, 2004). 

Ở Việt Nam, việc nuôi cầy vòi hương để sản xuất cà phê chồn được thực hiện ở 

một số tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn: Đắk Lắk, Lâm Đồng. Trong đó Đắk Lắk là 

tỉnh có nhiều cơ sở nuôi cầy vòi hương để sản xuất cà phê chồn có quy mô lớn nhất cả 

nước. Nhiều địa phương nuôi chủ yếu để cung cấp giống và thịt như Bắc Giang, Nam 

Định, Hà Nội, Thanh Hóa, Trà Vinh, Đắk Lắk, Long An, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí 

Minh (Nguyễn Lân Hùng và Nguyễn Khắc Tích, 2010). 
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2.2. Tình hình nghiên cứu về cầy vòi hương 

2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

2.2.1.1. Nghiên cứu về tập tính, phân bố và hiện trạng loài trong tự nhiên  

Cầy vòi hương (P. hermaphroditus) đã được nghiên cứu ở Vườn Quốc gia 

Chitwan Royal – Nepal, nhằm xác định hoạt động hàng ngày và thay đổi tập tính dinh 

dưỡng theo mùa. Năm cá thể trưởng thành (hai cái và ba đực) được bắt và gắn với thiết 

bị để theo dõi. Mỗi con được theo dõi trong 12 tháng liên tiếp cả đêm lẫn ngày. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, loài thú này hoạt động ban đêm nhiều hơn ban ngày. Trong 193 dạ 

dày cầy vòi hương được thu thập, có 84,5% dạ dày tìm thấy có hạt của các loại trái cây. 

Vào tháng Tư, khi không có quả chín, cầy thay đổi chế độ ăn từ trái cây sang ăn các loài 

động vật không xương sống và động vật có xương sống kích thước nhỏ. Cầy vòi hương 

cũng được cho là ăn mật hoa và nhựa từ thân của cây Vallaris solanacea. Tập tính ăn 

động vật và hoạt động chủ yếu về đêm cho thấy cầy vòi hương rất dễ bị ăn thịt bởi các 

loài động vật ăn thịt cỡ lớn (Joshi và nnk., 1995). 

Cầy vòi hương có khả năng ăn hạt cà phê tuy nhiên không thể tiêu hóa được hoàn 

toàn quả cà phê, nó chỉ tiêu hóa được phần thịt quả cà phê, rồi thải ra ngoài phần hạt 

cứng không tiêu hóa được. Những hạt này có hương rất khác biệt và hiếm có nên được 

chế biến thành một loại cà phê cao cấp và được gọi là “cà phê chồn” (Joshi và nnk., 

1995; Iseborn và nnk., 2012). 

Một báo cáo của viện nghiên cứu ở Triều Tiên vào năm 1997, về thói quen ăn 

uống của cầy vòi hương, đã liệt kê các loại thức ăn mà loài sử dụng bao gồm: nhóm 

động vật hữu nhũ nhỏ, các loài thuộc lớp chim, bò sát, lưỡng cư, cá, giáp xác, côn trùng, 

giun đất và hoa quả. Trong đó, 4 nhóm thức ăn chính của cầy vòi hương là côn trùng, 

giun đất, hoa quả, và loài hữu nhũ (Shun-An và Ling-Ling, 1997). 

Cầy vòi hương có lối sống đơn lẻ, trừ một thời gian ngắn vào mùa giao phối. 

Chúng sống trên cạn và trên cây, hoạt động mạnh về đêm vào giữa buổi tối muộn đến 

sau nửa đêm (Grassman, 1998). Nakabayashi và nnk., (2012) đã tiến hành nghiên cứu 

các tương tác xã hội giữa cầy vòi hương đực, giữa cầy đực và cái. Các quan sát được hỗ 

trợ bởi ống nhòm và đèn pha có bộ lọc màu để đảm bảo ánh sáng không chiếu trực tiếp 

vào động vật theo dõi. Chiều cao của cây và các vị trí của động vật theo dõi được đo 

bằng máy đo khoảng cách laser. Giới tính được xác định bằng cách quan sát bộ phận 

sinh dục ngoài. Thông tin từ kết quả quan sát cho thấy rằng hoạt động kiếm ăn chung ở 

cầy vòi hương ít phổ biến.  

Cầy vòi hương đánh dấu mùi và phản ứng khứu giác qua các chất tiết khác nhau 

của tuyến đáy chậu, nước tiểu và phân. Sáu hình thức của hành vi đánh dấu mùi hương 

đã được mô tả. Các hoạt động và tỷ lệ hình thức của hành vi đánh dấu khác nhau ở con 

đực và con cái. Hành vi đánh dấu bằng cách kéo các tuyến đáy chậu và để lại chất tiết 

trên bề mặt là phổ biến nhất được quan sát ở cả hai giới. Các phản ứng khứu giác cũng 

thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào giới tính và loại chất bài tiết (Rozhnov, 2003). 
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Spaan và nnk. (2014) đã đặt camera quan sát để nghiên cứu theo dõi về sự phân bố 

và tập tính của cầy vòi hương trong tự nhiên. Kết quả cho thấy, chúng thường xuyên di 

chuyển trên cây, di chuyển theo đường ống nước hay các cấu trúc nhân tạo khác nhau và 

đôi khi di chuyển trên mặt đất. Ngoài ra, cầy cũng sử dụng hệ thống ống thoát nước và 

mái nhà để ngủ. Cầy vòi hương có thể sử dụng đường ống và các con đường nhân tạo 

khác để di chuyển, màng giữa các ngón chân của chúng giúp tăng diện tích tiếp xúc giữa 

mặt dưới của bàn chân với bề mặt chất nền. Hơn nữa, sự giảm thấp của trọng lực sẽ tăng 

cường sự an toàn của chúng khi đi bộ dọc theo các chất nền không ổn định hoặc mỏng. 

Về tầm quan trọng của cầy vòi hương trong việc phát tán hạt, Nakashima và Sukor 

(2010) đã tiến hành nghiên cứu tại khu bảo tồn động vật hoang dã Tabin, trên đảo Borneo 

của Malaysia. Các tác giả đã ước tính và dự đoán rằng khoảng cách phát tán hạt của cầy 

vòi hương xa hơn so với khỉ, và là một bộ phận tham gia phát tán tiềm năng các loại hạt 

giống có kích thước lớn trong rừng. Kết quả quan sát cho thấy, khi ăn cầy vòi hương 

thường nuốt hạt giống, thời gian lưu giữ hạt giống trung bình của cầy hương là 2,6 giờ. 

Thời gian này lâu hơn 75 giây so với khỉ đuôi dài và 156 giây so với khỉ đuôi lợn. Việc 

theo dõi các hoạt động của cầy vòi hương đã chứng minh rằng chúng đã đi vài trăm mét 

trong thời gian kiếm ăn. Các ước tính trung bình khoảng cách phát tán hạt là 216m. Ở một 

nghiên cứu khác, Nakashima và nnk., (2010) cũng đã sử dụng kỹ thuật phân tử để vượt 

qua những khó khăn trong việc phân biệt giữa các loài qua mẫu phân của chúng. Các mẫu 

phân thu thập đã được đưa vào túi nhựa và lưu trữ trong tủ đông ở  -200C. Hạt có trong 

phân được sàng lọc qua lưới nylon có kích thước lỗ 2mm. Chiều dài và chiều rộng hạt 

được đo với thước kẹp có đơn vị đo micromet. Sau đó, hạt được trồng vào chậu đất và 

tưới nước hàng ngày, tối thiểu là sáu tháng để đánh giá khả năng phát triển hạt giống và 

xác định loài. Để xác định các loài động vật trong các mẫu phân thu được, nhóm tác giả 

đã chiết xuất DNA từ khoảng 200mg của mẫu phân. Tổng cộng 111 mẫu phân (79,1%) từ 

139 mẫu phân thu thập được phân tích trình tự DNA. Kết quả cho thấy thành phần của 

phân cầy chủ yếu bao gồm hạt giống (92% các mẫu phân), động vật gặm nhấm (6,3%), 

động vật nhiều chân (5,5%), cua (4,5%), côn trùng (4,5%), chim (0,9%), ốc (0,9%), và 

hoa (0,9%). Các tần số xuất hiện của các mẫu phân có chứa hạt của cầy không thay đổi 

đáng kể trong những tháng khác nhau (χ2 = 10.0, P> 0,05). Hạt giống thuộc 30 loài thực 

vật khác nhau đã được xác định. Trong nghiên cứu này, tác giả đã chứng minh cầy vòi 

hương có thể nuốt và phát tán các loại hạt giống có kích thước lớn không tương xứng với 

khối lượng cơ thể của chúng và do đó đóng một vai trò quan trọng phát tán xa cho các 

loại hạt giống trong rừng. Do vậy, chúng ta cần phải bảo tồn loài này để duy trì sự ổn định 

của hệ sinh thái, đặc biệt là ở các khu vực rừng bị suy thoái, khó tái sinh.  

Về thực trạng của loài trong tự nhiên, nhiều công bố cho thấy cầy vòi hương bị 

săn bắt và giảm số lượng đáng kể. Theo Shepherd (2012), Marcus (2012), Chua và nnk., 

(2012) có đủ bằng chứng để chỉ ra rằng trên phạm vi rộng lớn loài này là một trong 

những loài phổ biến nhất đã bị săn bắt ở Phillipines, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, 

Lào. Các khảo sát cho thấy rằng gần đây đã giảm số lượng của loài này ở khu vực Đông 
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Nam Á. Iseborn (2012) đã xác định độ phong phú của cầy vòi hương ở khu bảo tồn 

động vật hoang dã Phnom Samkos và Khu bảo tồn Veun Sai – Siem Pang – Campuchia, 

công bố chắc chắn gặp phải P. hermaphroditus ở cả hai nơi, nhưng mật độ thấp. 

Một nghiên cứu khác góp phần bảo tồn loài được thực hiện bởi Nakashima và 

nnk. (2013). Kết quả cho thấy, đối với cả cầy đực và cái, việc sử dụng không gian sống 

phần lớn bị ảnh hưởng bởi sự phân bố sẵn có của các loại quả. Vào các mùa không có 

trái cây trong rừng, cầy vòi hương thường đến các vườn trồng cây ăn quả ở bên ngoài 

khu vực phân bố. Mặt khác, những khu vực sẵn có chỗ ngủ cho cầy vào ban ngày như 

cây cọ hoặc dương xỉ cũng có ảnh hưởng đến mô hình phân bố khác nhau của cầy vòi 

hương. Nghiên cứu chỉ ra rằng, độ sẵn có của trái cây và các vị trí ngủ thích hợp có thể 

là yếu tố quan trọng cho sự sống sót của cầy vòi hương và nên cần được chú ý bảo tồn 

hoặc khôi phục để bảo tồn cầy vòi hương trong tự nhiên. 

2.2.1.2. Nghiên cứu về đặc điểm giải phẫu, sinh lí – sinh hóa máu 

Về đặc điểm giải phẫu, Guraya (1979; 1981) đã mô tả đặc điểm hình thái học và 

cấu tạo của buồng trứng cầy vòi hương. Rungruangkijkrai và nnk. (2006) mô tả đặc 

điểm cấu tạo hệ tuần hoàn, trong đó có mô hình động mạch vành và cung động mạch 

chủ của cầy vòi hương. Tim của cầy vòi hương có hình bầu dục và tương tự tim của 

mèo. Mô hình phân nhánh của động mạch vành được gọi là song phương loại vành 

tương tự như của ngựa, lợn, người và khỉ. Patil và nnk. (2016) đã nghiên cứu cấu tạo 

giải phẫu hệ bài tiết của cầy vòi hương. Nghiên cứu sử dụng thận của một cá thể cầy vòi 

hương trưởng thành bị bắt ở miền nam Ấn Độ. Các tác giả đã cân khối lượng và đo kích 

thước của thận, sau đó chụp ảnh để kiểm tra mạng lưới mao dẫn hiện diện trên bề mặt. 

Kết quả cho thấy hệ tiết niệu của P. hermaphroditus cũng giống như các loài động vật 

có vú khác bao gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Thận cấu tạo đơn giản, 

hình hạt đậu và được bao phủ bởi một màng collagen mỏng. Thận nằm ở thành sau của 

khoang bụng, bên dưới phúc mạc và gần như tương đương nhau về kích thước và khối 

lượng. Thận phải có khối lượng 6,19g với kích thước 31×19×11mm, thận trái nặng 

6,20g và kích thước 29×21×12mm. Nghiên cứu cũng đã mô tả cấu tạo hiển vi của cấu 

trúc nang Bowman, hệ thống các ống lượn gần dày đặc, quai Henle và sự hiện diện của 

chùm vi ống dày đặc ở bề mặt của các tế bào biểu mô cột tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc hấp thụ lại glucose, phosphate, các khoáng chất khi chất lọc đi qua nó. 

 Để tìm hiểu cơ chế sản xuất hormone steroid của tinh hoàn, Sasaki và nnk., 

(2008) đã kiểm tra các thụ thể enzyme và steroid trong tinh hoàn và tuyến đáy chậu của 

cầy vòi hương. Các tinh hoàn và tuyến đáy chậu thu được từ cầy vòi hương đực bị bắt ở 

đảo Sumatra, Indonesia được sử dụng trong nghiên cứu này. Các mẫu mô đã được cố 

định trong dịch Bouin, phần paraffin được cắt lát dày 4μm, sau đó nhuộm hóa mô miễn 

dịch bằng hematoxylin và eosin (HE). Để phát hiện sự có mặt của enzyme steroidogenic 

(P450scc) và các thụ thể steroid (AR, ERα, ERβ), các lát cắt được nhuộm màu bằng cách 

sử dụng phương pháp avidin – biotin peroxidase (ABC). Trong tất cả các mẫu, chỉ trong 

tế bào chất của tế bào Leydig, các phản ứng miễn dịch cho P450scc được phát hiện. Các 
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nhuộm miễn dịch tích cực cho AR đã được xác định có mặt trong các tế bào Sertoli, các 

tế bào Leydig, và các tế bào myoid, nhưng không có ở tế bào mầm. Ở con trưởng thành, 

ERα  đã được phát hiện chỉ có trong các tế bào Leydig, trong khi phản ứng miễn dịch 

cho ERβ đã được ghi nhận. Trong nghiên cứu này, P450scc đã được phát hiện trong các 

tế bào Leydig của cầy vòi hương. P450scc là chất chủ yếu trong con đường tổng hợp 

testosterone từ cholesterol. Ở cầy vòi hương, testosterone được tổng hợp trong các tế bào 

Leydig, và điều chỉnh các chức năng của các tế bào Sertoli, các tế bào Leydig, và các tế 

bào myoid qua AR. Testosterone tiết ra từ tinh hoàn có thể thúc đẩy sự bài tiết từ 

apocrine và tuyến bã nhờn. ERα của tinh hoàn cầy vòi hương đã được xác định chỉ có 

trong các tế bào Leydig, và ERβ đã được phát hiện chỉ có trong tế bào mầm.  

Các chỉ số sinh lí, cấu trúc, hình thái các tế bào máu của cầy vòi hương đã được 

nghiên cứu trên bốn cá thể cầy được nuôi ở vườn thú Khaokeaw Open Zoo, Thái Lan 

(Salakij và nnk., 2007). Kết quả cho thấy, không có ký sinh trùng trong tất cả các mẫu 

máu ở cầy vòi hương được nghiên cứu. Hồng cầu tương đối đồng đều về kích thước, 

đường kính trung bình là 4,3µm. Bạch cầu đa nhân trung tính có các hạt nhân nhỏ liên kết 

chặt chẽ, có nhiều hạt, phát hiện rõ bằng kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Bạch cầu 

đa nhân trung tính bắt màu mạnh mẽ với Sudan B đen (SBB) và peroxidase (PO) nhưng 

âm tính với alpha – naphthyl acetate esterase (ANAE) và '-glucuronidase (`G). Quan sát 

bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) đã cho thấy nhiều vi lông và một số vi lỗ trên bề 

mặt tế bào bạch cầu. Bạch cầu ái toan chứa nhiều vòng hạt khúc xạ lớn màu đỏ và bắt 

màu mạnh mẽ tích cực với SBB và PO, nhưng âm tính với ANAE và 'G. Bạch cầu ưa 

kiềm âm tính với SBB và PO, nhưng bắt màu tích cực với ANAE và bắt màu vừa với `G. 

Qua SEM, bề mặt của tế bào basophil trơn với các đường viền hạt nhỏ. Về siêu cấu trúc, 

chúng chứa các hạt electron dày, nhỏ, đồng nhất và ít hơn so với nhóm bạch cầu ái toan. 

Lympho bào âm tính với SBB và PO, nhưng có 2 mẫu phản ứng với ANAE và 'G. Bạch 

cầu đơn nhân âm tính với SBB, PO và 'G nhưng phản ứng vừa phải với ANAE. Các hạt 

bạch cầu ái toan có cấu trúc tròn, kích thước lớn là những đặc trưng của bạch cầu ở cầy 

vòi hương. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để thực hiện các phản ứng nhuộm màu cũng 

như quan sát cấu trúc hiển vi và siêu hiển vi của tế bào máu trên loài này. Tuy nhiên, về 

chỉ số trung bình của các loại tế bào máu thì với 4 cá thể nên số liệu chưa đáng tin cậy.  

Ahmad và nnk. (2017) thực hiện một nghiên cứu khác về các chỉ số sinh lí, sinh 

hóa máu khảo sát trên 33 cá thể cầy vòi hương được giải cứu trước khi đưa trở lại môi 

trường tự nhiên ở Singapore. Có sự khác biệt đáng kể theo độ tuổi (P <0,05) về hàm 

lượng hemoglobin, số lượng hồng cầu, nồng độ globulin tổng số và protein huyết thanh. 

Cầy vòi hương trưởng thành có các giá trị này cao hơn so với với cầy chưa trưởng 

thành. Thể tích trung bình hồng cầu (MCV), alkaline phosphatase (ALP) và nồng độ 

phốt pho cao hơn đáng kể (P <0,05) ở cầy non so với cầy trưởng thành. Hemoglobin, 

tổng số hồng cầu (RBC) và thể tích khối tiểu cầu (PCV) của cầy trưởng thành là cao 

hơn đáng kể (P <0,05) so với cầy non. Thể tích hồng cầu (MCV) của cầy non có cao 

hơn giá trị so với cầy trưởng thành (P <0,05). Tuy nhiên, ở nghiên cứu này, độ tuổi của 
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cầy được phỏng đoán dựa theo cân nặng và các chỉ số huyết học chưa được theo dõi 

theo giới tính. Vì vậy, các đặc điểm sinh lí máu của cầy vòi hương trong điều kiện nuôi 

nhốt theo độ tuổi và theo giới tính cần được tiếp tục nghiên cứu; làm cơ sở cho việc 

đánh giá tình trạng sức khỏe, góp phần chẩn đoán và điều trị bệnh của cầy vòi hương 

trong điều kiện nuôi hiệu quả. 

2.2.1.3. Nghiên cứu về tính đa dạng di truyền và phát sinh loài 

Phân tích tính đa dạng di truyền của họ cầy (Viverridae), phát sinh loài bộ ăn thịt 

(Carnivora) lần đầu tiên được khám phá bởi Yu và Zhang (2005) bằng cách giải trình tự 

DNA. Nhóm tác giả đã sử dụng hai gen ti thể đầy đủ (ND2 và ND4) và gen nhân beta –

fibrinogen intron 7. Việc kết hợp (ND5, cytb, 12S, và 16SrRNA) và hai gen nhân (IRBP 

và TTR), chuỗi locus cũng được kết hợp để tái tạo lại phát sinh loài của 14 loài thuộc họ 

cầy có quan hệ họ hàng.  

Patou và nnk. (2008) đã tiến hành giải mã trình tự của hai gen ti thể (Cytochrome 

b và ND2) và hai gen nhân (một đoạn không mã hóa: intron 7 của β-frinogen và một 

đoạn mã hóa: exon 1 của IRBP). Nhóm tác giả kết luận, việc bổ sung các dữ liệu DNA 

nhân, đặc biệt là các β -fibrinogen intron 7, đóng vai trò trọng yếu trong giải thích việc 

phát sinh loài của hai giống Hemigalinae và Paradoxurinae.  

Tiếp tục nghiên cứu về chủng loại phát sinh loài, Patou và nnk. (2010) sử dụng dữ 

liệu phân tử, các đặc điểm của răng và hàm để nghiên cứu sự đa dạng di truyền và hình 

thái của các loài trong chi Paradoxurus; tập trung vào loài cầy bản địa Paradoxurus 

hermaphroditus (Carnivora, Viverridae). Veron và nnk. (2015) đã nghiên cứu sự đa 

dạng di truyền của chi Paradoxurus bằng cách sử dụng hai gen ti thể (cytochrome b, khu 

vực kiểm soát CR) và một gen nhân (intron 7 của β-fibrinogen) đánh dấu. Nhóm tác giả 

đã sử dụng mẫu từ 85 cá thể thuộc loài P. hermaphroditus (bao gồm 20 mẫu vật bảo 

tàng) và một đại diện của mỗi loài khác trong chi Paradoxurus: Paradoxurus jerdoni và 

Paradoxurus zeylonensis để phân tích trình tự DNA. Mặt khác, nhóm tác giả kiểm tra 

đặc điểm hàm và răng từ các mẫu vật; so sánh sự biến đổi về hình thái với các dữ liệu 

phân tử. Phân tích phát sinh loài cho thấy rằng P. hermaphroditus là cận ngành. Nhóm 

tác giả nhận thấy có ba dòng phân phối chính: (1) Ấn Độ, phía nam Trung Quốc, đảo 

Hải Nam và khu vực Đông Dương; (2) ở bán đảo Malaysia, Java, Sumatra; và (3) ở 

Borneo, Philippines và quần đảo Mentawai. Quan sát hình thái học cũng tương đồng với 

ba dòng phân tử. Theo kết quả nghiên cứu này thì cầy vòi hương ở Việt Nam nằm trong 

nhánh (1), theo đề nghị thuộc loài: P. hermaproditus (Indian palm civet). 

Một số nghiên cứu khác liên quan đến khả năng sản xuất “cà phê chồn” của cầy 

vòi hương cũng được chú ý. Cầy vòi hương tiêu hóa trái cà phê và thải ra hạt cà phê, 

nông dân thu thập, rửa, rang và đã trở thành một thức uống đặc biệt (Silva và nnk., 

2004). Quá trình lên men tự nhiên xảy ra trong hệ tiêu hóa của cầy vòi hương đã làm ra 

sự khác biệt. Sản xuất cà phê chồn bắt đầu khi các hạt cà phê được thu thập trong tự 

nhiên từ phân của những con cầy, như là một phương tiện để đánh dấu lãnh thổ của 
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mình. Sau khi qua đường tiêu hóa của cầy vòi hương, hạt cà phê giữ nguyên hình dạng 

và còn bao phủ một ít thịt quả. Sau khi được thu gom, rửa kỹ lưỡng và loại bỏ các phần 

bao bên ngoài; đồng thời quá trình rang xay sẽ loại bỏ những vi khuẩn còn sót. Marcone 

(2004) đã xem xét các quá trình trong đó các axit trong dạ dày của cầy và các enzyme 

tiêu hóa bao phủ và lên men hạt cà phê. Nghiên cứu cho thấy enzyme tiêu hóa nội sinh 

của cầy vòi hương thấm vào hạt cà phê. Các enzyme phân giải protein phá vỡ các 

protein của cà phê, tạo ra peptide ngắn hơn và nhiều axit amin tự do. Các protein này 

cũng được tham gia vào các phản ứng không enzyme về sau bằng cách rang. Một phân 

tích bằng mũi điện tử về các hợp chất dễ bay hơi có vai trò trong tạo hương vị của cà 

phê. Kết quả cho thấy rằng có sự khác biệt đáng kể về hương và vị giữa cà phê chồn và 

cà phê thường. Nhóm tác giả kết luận rằng, enzyme trong hệ tiêu hóa cầy đã làm cấu 

trúc protein bị thay đổi, làm giảm vị đắng và có khả năng ảnh hưởng đến hương vị. 

2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước  

Các nghiên cứu trong nước chủ yếu đề cập đến lợi ích kinh tế của loài và một số 

đặc điểm sinh học trong tự nhiên. Cầy vòi hương là một loài có giá trị kinh tế cao, thịt 

thơm ngon. Tuyến xạ (xạ hương) của cầy vòi hương được sử dụng trong sản xuất mỹ 

phẩm cao cấp. Xạ của cầy vòi hương cũng là một vị thuốc vô cùng quý trong y học cổ 

truyền và được sử dụng như xạ hương của hươu xạ (Đặng Huy Huỳnh và nnk., 2010). 

Đây cũng là loài có khả năng nhân nuôi tốt cùng với các loài thú khác thuộc họ cầy 

(Viverridae) ở Việt Nam (Nguyễn Xuân Đặng, 1994). 

Cầy vòi hương thuộc nhóm động vật ăn tạp, có tập tính kiếm ăn vào ban đêm. 

Thức ăn chủ yếu là những loại quả chín của các loài cây mọc trong tự nhiên và các loài 

gặm nhấm, côn trùng mà chúng săn bắt được (Đặng Huy Huỳnh và nnk., 2010). Có khá 

nhiều tài liệu đề cập đến sinh học, sinh thái và tập tính của cầy vòi hương trong tự 

nhiên. Đây chính là thông tin cơ sở để xây dựng chuồng trại, chăm sóc và nuôi dưỡng 

trong điều kiện nuôi nhốt. Cầy vòi hương là loài thích trái cây mềm và chúng lựa chọn 

rất kỹ các trái cây để ăn. Chúng cũng ăn quả cà phê song chỉ chọn những quả chín 

mọng, có vị ngọt, hương thơm. Về phía thức ăn động vật, cầy vòi hương thường ăn 

những côn trùng như rắn, bọ hung, giun đất, chuột, trứng chim. Về thức ăn có nguồn 

gốc thực vật, chúng ăn những loại trái cây chín có vị ngọt như nhãn, mít, chuối, đu đủ 

(Nguyễn Lân Hùng và Nguyễn Khắc Tích, 2010). 

Cầy vòi hương có kiểu hình bộ máy tiêu hóa của loài ăn tạp: dạ dày phát triển, gồm 

có 4 vùng: vùng thượng vị, vùng đường cong lớn, vùng trung vị và vùng hạ vị. Đây là kiểu 

hình vừa tiêu hóa thức ăn tinh vừa tiêu hóa thức ăn xanh tùy theo khẩu phần. Trong điều 

kiện hoang dã, nguồn thức ăn không ổn định về chất lượng và số lượng, nên bộ máy tiêu 

hóa đa dạng là một lợi thế. Với tập tính kiếm ăn vào ban đêm, thường là đầu hôm đến giữa 

đêm nên thời gian tiêu hóa thức ăn chủ yếu vào ban đêm, giảm hoạt động vào ban ngày. 

Chính vì thế, nếu thuần hóa và chăn nuôi dạng sinh thái, nên cho ăn bữa ăn chính vào buổi 

chiều tối, tốt nhất là sau 6 giờ chiều nhằm không làm thay đổi tập tính vốn có của loài này 

(Nguyễn Lân Hùng và Nguyễn Khắc Tích, 2010; Đặng Huy Huỳnh và nnk., 2010). 
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Roberton (2007) đã nghiên cứu đặc điểm sinh học của cầy vòi hương hoang dã tại 

Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở mức quan sát một số đặc điểm sinh 

học, đánh giá thực trạng, phân bố của loài và đưa ra những cảnh báo về việc bảo tồn loài 

này trong điều kiện hoang dã. Đặng Huy Huỳnh và nnk. (2010) đã mô tả khá chi tiết về 

đặc điểm phân bố và đặc điểm sinh học của loài này ở Việt Nam. Theo Đặng Huy 

Huỳnh, cầy vòi hương còn có các tên gọi khác là cầy vòi đen, cầy vòi đốm, chồn ngận 

hương, chồn mướp; hên moóng meo (Tày); nhển moòng, nhển củn (Thái); cui vằng 

(Mường); đèn bảo minh, đền tây diền (Dao). Cầy vòi hương có tuyến xạ phát triển và 

thường tỏa mùi thơm khi hoạt động. Tuyến xạ của cầy vòi hương nằm sâu phía trong 

mông, phân bố hai bên hậu môn mà không lộ ra ngoài; khác với cầy hương (Viverricula 

india), tuyến xạ của con đực nằm ngay trước tinh hoàn, lộ ra ngoài. 

Tập tính của cầy vòi hương (P. hermaphroditus) cơ bản gần giống cầy vòi mốc 

(Paguma larvata). Cầy vòi hương chủ yếu sống ở rừng, chúng sống cả ở rừng nguyên 

sinh và rừng thứ sinh. Cầy vòi hương thường trú ẩn trong các bọng và tán cây, sinh hoạt 

kiếm ăn vào ban đêm, ban ngày ngủ. Loài này thường hoạt động chủ yếu trên cây ít khi 

xuống đất. Cầy sống đơn, chỉ ghép đôi trong mùa sinh sản. Cầy vòi hương thuộc bộ thú 

ăn thịt nhưng loài này thường ăn thực vật nhiều hơn động vật. Trong điều kiện nuôi 

nhốt, cầy ăn tạp, kể cả rau, thịt, cá, cơm, canh (Nguyễn Lân Hùng và Nguyễn Khắc 

Tích, 2010; Đặng Huy Huỳnh và nnk., 2010). 

Cầy vòi hương động dục vào các tháng 2-4, đẻ con vào tháng 5-6, mỗi lứa 2-4 con. 

Thời gian chửa 60-63 ngày. Tuổi thọ của cầy vòi hương trong điều kiện tự nhiên khoảng 14 

năm. Trong điều kiện nuôi, có cá thể sống tới 22 năm 5 tháng (Đặng Huy Huỳnh và nnk., 

2010). Cầy vòi hương sống ở rừng cây gỗ núi đất, núi đá và cả rừng ngập nước ven biển 

hay rừng tràm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Loài này không đào hang ở và không có chỗ ở 

cố định (Đặng Huy Huỳnh và nnk., 2010; Nguyễn Lân Hùng và Nguyễn Khắc Tích, 2010).  

Gần đây, Nguyễn Thị Thu Hiền và cộng sự đã có một số nghiên cứu về cầy vòi 

hương trong điều kiện nuôi nhốt. Nghiên cứu một cách có hệ thống về đặc điểm sinh 

học (ngoại hình, dinh dưỡng, tập tính, sinh trưởng, sinh sản) của cầy vòi hương trong 

điều kiện nuôi nhốt ở Việt Nam đã được công bố (Nguyễn Thị Thu Hiền và nnk., 2017; 

Nguyễn Thị Thu Hiền và nnk., 2018a). Kết quả này cung cấp dữ liệu quan trọng góp 

phần hoàn thiện kỹ thuật nhân nuôi; tăng hiệu quả bảo tồn cầy vòi hương; tạo tiền đề 

cho các nghiên cứu tương tự trên các loài động vật hoang dã khác trong điều kiện nuôi. 

Các chỉ số sinh lí – sinh hoá máu, nước tiểu theo nhóm tuổi và theo giới tính ở cầy vòi 

hương lần đầu tiên công bố tại Việt Nam (Nguyễn Thị Thu Hiền và nnk., 2018b). Các 

kết quả này là cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu, chẩn đoán và chăn nuôi thú hoang 

dã. Nhóm tác giả cũng đã đánh giá sự thay đổi các chỉ số nội tiết sinh dục bằng phương 

pháp không xâm lấn (non – invasive), nhằm xác định thời kì động dục của cầy vòi 

hương (Nguyễn Thị Thu Hiền và nnk., 2020). Nghiên cứu đã xác định sự thay đổi 

hormone estradiol và progesterone trong phân của cầy vòi hương ở giai đoạn không 

mang thai, mang thai và mang thai giả. Một nghiên cứu khác nhằm đánh giá tác động 
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của kích dục tố (PMSG, HCG) đến sự thay đổi estradiol và progesterone, đến khả năng 

sinh sản của cầy vòi hương cái trong điều kiện nuôi nhốt được thực hiện (Nguyễn Thị 

Thu Hiền và nnk., 2020; Nguyễn Thị Thu Hiền và nnk., 2021). Kết quả này góp phần 

ứng dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trên thú hoang dã; triển khai cho nông hộ, khu 

chăn nuôi; nhằm nâng cao hiệu quả sinh sản để vừa khai thác, vừa bảo tồn ngoại vi (ex 

– situ conservation) loài động vật quý hiếm này.  

 

3. Kết luận 

Các nghiên cứu về cầy vòi hương trên thế giới chủ yếu công bố các đặc điểm sinh 

học và phân bố của loài này trong điều kiện tự nhiên. Các nghiên cứu trong nước về cầy 

vòi hương còn khá ít, chủ yếu là công bố về lợi ích kinh tế, tình hình nhân nuôi và phân 

bố của loài này trong tự nhiên. Gần đây, những nghiên cứu mang tính hệ thống về các 

đặc điểm sinh học của cầy vòi hương trong điều kiện nuôi nhốt, các kỹ thuật đánh giá về 

chu kì sinh sản và sử dụng kích dục tố nhằm tăng số lượng đàn trong điều kiên nuôi 

nhốt đã được thực hiện. Cần tiếp tục nghiên cứu các bệnh thường gặp; các chỉ số sinh lí, 

sinh hoá máu và nước tiểu trong các trường hợp bệnh lí; các kỹ thuật trợ hỗ sinh sản và 

phúc lợi động vật trên cầy vòi hương trong điều kiện tự nhiên và điều kiện nuôi nhằm 

bảo tồn loài động vật quý hiếm này có hiệu quả. 
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